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sách, sạch, rách

dao, táo, gạo, cao

canh, bánh, lạnh, cành 

tay, váy, máy may, cay

đau, lau, sáu, sau

tháp, ngáp, đạp, Pháp

hát, cát, hạt, bát 

thang, sáng, tháng 

dài, hai, vai

bác sĩ, vác, lạc, nhạc  

cam, cảm ơn, làm

lan, rán, bàn, bạn
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Tháng này là ............... 9.

Nhiều trẻ em thích đọc ................

Nên rửa tay .............. trước khi ăn.

 Ớt này ............... quá, con không ăn được.

Mẹ không thích mặc .................. Mẹ thích mặc quần áo.

Con ........... xe trước, bố ........... xe ..............

 Sau khi hút bụi, bà thường ............... nhà.

Mira chưa đến thăm ........... Eiffel của nước ...............

Tommy ............... liên tục vì buồn ngủ.

Anh Jimmy vừa nghe .............. vừa .............. việc.

Tối nay, bố ăn ba .......... cơm vì bố rất đói.

Ông nội ........ cái thang rất nặng trên vai.

Cả nhà bị ........... đầu vì em bé khóc nhiều quá. 

Chị thích ăn cá kho, còn em thích ăn cá .............

Mẹ tìm ............... để thái thịt.

Bà ngoại của Kim nấu ............ cua rất ngon. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

A. Điền từ vào chỗ trống 
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B. Sắp xếp từ thành câu. 

1. đọc/ thích/ mẹ/ sách

2. chơi/ bạn/ nó/ đi/ sáng mai/ với

3. xé/ em bé/ rách/ quyển sách

4. Jenny/ bạn thân/ có/ không

5. làm/ từ/ việc/ sáng/ tối/ đến/ anh Tim

6. cảm ơn/ vì/ tôi/ anh ấy/ cho/ tôi/ quà

7. vừa/ chị gái/ vừa/ của/ tắm/ tôi/ hát

8. trèo/ cây/ cành/ to/ Kevin/ lên 
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Dom Dom có

 một cái bánh thật là to.
Dom Dom cắt bánh ra làm 8 miếng.

Một miếng biếu bà. Một miếng biếu ông. Một miếng dành cho mẹ.

Một miếng cho bố. Một miếng tặng dì. Một miếng tặng chú.

Một miếng cho chị.
Miếng còn lại 

phần Dom Dom.
Ông bà, bố mẹ,

 chú dì ăn bánh.

Dom Dom 

và chị 

cũng cùng ăn.

1 2

3 4 5

6 7 8

9
10

11

12
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Chiếc bánh to



Con thích ăn bánh .....................

Tô màu các loại bánh
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